
Câu I:  (1,5 điểm)  
1) Một ngân hàng thống kê số tiền (đơn vị: triệu đồng) mà 80 hộ gia đình vay để phát triển sản 
xuất. Số liệu được ghi lại trong biểu đồ tần số ghép nhóm ở Hình 1. 

 
Hình 1 

Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu được ghép nhóm đó. 
2) Một hộp có chứa ba viên bi vàng lần lượt ghi các số 1; 2; 3 và hai viên bi nâu lần lượt ghi 
các số 4; 5. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai 
viên bi trong hộp. Tính xác suất của biến cố: “Hai viên bi được lấy ra khác màu”.  
Câu II: (1,5 điểm) 

  Cho hai biểu thức: 3 8
42 2

x x xP
xx x

= + +
−+ −

 và 1
2

Q
x

=
+

(với 0; 4x x≥ ≠ ) 

1) Tính giá trị của biểu thức Q  khi x = 9.  
2) Rút gọn biểu thức P. 

3) Biết PM
Q

= ; Tìm các giá trị của x để M = 18. 

Câu III:   (2,5 điểm) 
1) Trong một đợt khuyến mãi, siêu thị giảm giá cho mặt hàng A là 20% và mặt hàng B là 15% 
so với giá niêm yết. Một khách hàng mua 2 mặt hàng A và 1 mặt hàng B phải trả số tiền là 
362000 đồng. Nhưng nếu mua trong khung giờ vàng thì mặt hàng A được giảm giá 30% còn 
mặt hàng B được giảm giá 25% so với giá niêm yết. Một người mua 3 mặt hàng A và 2 mặt 
hàng B trong khung giờ vàng nên chỉ trả số tiền là 552000 đồng. Tính giá niêm yết của mỗi 
mặt hàng A và B. 
2) Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km trong một thời gian quy định. Sau khi đi 
được 1 giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận 
tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô. 
3) Cho phương trình 24 2 1 0x x− − =  có 2 nghiệm là x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính 

giá trị của biểu thức ( )2
1 2 1 1

1
2

A x x x x = − − − 
 

. 

Câu IV:  (4,0 điểm) 
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1) Một cái trục lăn sơn có dạng hình trụ. Đường kính ống 
là 6cm, chiều dài trục là 25cm. (Cho π = 3,14). 
a) Tính diện tích xung quanh của trục lăn sơn. 
b) Tính số tiền phải trả sau khi lăn hết 2000 vòng sơn liên 
tiếp, biết cứ 21m  hết 16800 đồng chi phí. 
 

 

2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), kẻ đường cao BE của ABC∆ . 
Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ E đến AB và BC.  

a) Chứng minh tứ giác BHEK  là tứ giác nội tiếp. 
b) Chứng minh: . .BH BA BK BC= . 
c) Kẻ đường cao CF  của tam giác ( )ABC F AB∈  và I  là trung điểm của EF . Chứng minh ba 

điểm H, I, K thẳng hàng.  
Câu V:   (0,5 điểm)  

Một công ty du lịch dự định tổ chức một tour du lịch xuyên Việt. Công ty dự định nếu 
giá tour là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham 
gia, công ty sẽ quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tour 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm 
20 người tham gia. Hỏi công ty phải giảm giá tour là bao nhiêu để doanh thu từ tour xuyên 
Việt là lớn nhất. 
 

------------------------ HẾT ------------------------- 
 

Giám thị không giải thích gì thêm 
 

Họ và tên thí sinh .........................................  Số báo danh ............................ 
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Câu ý NỘI DUNG Điểm 

Câu I 
(1,5đ) 

 
 

1 
(0,75đ) 

Bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu được ghép nhóm trên 
là: 

Nhóm Tần số tương đối (%) 
[ )40;50  12,5  

[ )50;60  18,75  

[ )60;70  21,25  

[ )70;80  31,25  

[ )80;90  10  

[ )90;100  6,25  

Cộng 100  
 

 
 
 
 
 
 

0,75 

2 
(0,75đ) 

2) Không gian mẫu là: 
 { }(1;2);(1;3);(1;4);(1;5);(2;3);(2;4);(2;5);(3;4);(3;5);(4;5) .Ω =  
Do đó, tập hợp Ω  có 10  phần tử. 
Do các viên bi có kích thước, khối lượng như nhau và được lấy ngẫu 
nhiên nên các kết quả trên là đồng khả năng. 
Gọi A là biến cố: “Hai viên bi được lấy ra khác màu”.  
Có 6  khả năng thuận lợi của biến cố A là: (1;4);(1;5);(2;4);(2;5);(3;4); 
(3;5). 
Vậy ( ) 6 3

10 5
P A = = . 

 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 

 
 
 
 

Câu II 
(1,5 đ) 

1 
(0,5đ) 

1) Với 9x =  (TMĐK) thay vào biểu thức Q  ta được: 1 1
3 2 5

Q = =
+

 

Vậy 9x =  thì biểu thức  1
5

Q = . 

   
 

0,5 

2 
(0,5đ) 

2) Với 0; 4x x≥ ≠  ta có: 
3 8

42 2
x x xP

xx x
= + +

−+ −
3 ( 2) ( 2) 8

( 2)( 2)
x x x x x

x x
− − + +

=
− +

 

3 6 2 8
( 2)( 2)

x x x x x
x x

− − − +
=

− +
2

( 2)( 2)
x

x x
=

− +
 

 
 

0,25 
 

0,25 

3 
(0,5 đ) 3) Với 0; 4x x≥ ≠  ta có: 

( )( )
2 1 2:

2 22 2
P x xM
Q x xx x

= = =
+ −− +

 

Để 18M =  thì 2 18
2

x
x

=
−

 

9 18 0x x− + =  
( )( )3 6 0x x− − =  

3x =  hoặc 6x =  
9x =  hoặc 36x =  (thoả mãn điều kiện) 

Vậy để 18M =  thì { }9;36x∈ . 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

UBND HUYỆN THẠCH THẤT 
PHÒNG GD&ĐT THẠCH THẤT 

(Đáp án gồm 04 trang) 

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài: 120 phút 



2 

Câu 
III 

(2,5 đ) 

1 
(1,0đ) 

1) Gọi x, y (đồng) lần lượt là giá niêm yết của món hàng A và món hàng 
B. Điều kiện: x, y > 0. 
Mặt hàng A giảm giá 20% so với giá niêm yết nên giá phải trả cho 1 
món hàng A là:  ( )20% 1 20%x x x− = −     ( đồng) 
mặt hàng B giảm giá là 15% so với giá niêm yết nên giá phải trả cho 1 
món hàng B là:  ( )15% 1 15%y y y− = −     ( đồng) 
Mặt hàng A giảm giá 20% và mặt hàng B giảm giá là 15% so với giá 
niêm yết và mua 2 món hàng A và 1 món hàng B phải trả tổng số tiền là 
362000 đồng, nên ( ) ( )2. 1 20% 1 15% 362000x y− + − =  
Trong khung giờ vàng thì món hàng A được giảm giá 30% nên giá phải 
trả cho 1 món hàng A là:  ( )30% 1 30%x x x− = −     ( đồng) 
Trong khung giờ vàng thì món hàng B được giảm giá 25% nên giá phải 
trả cho 1 món hàng B là:  ( )25% 1 25%y y y− = −     ( đồng) 
trong khung giờ vàng thì món hàng A được giảm giá 30% còn món hàng 
B được giảm giá 25% so với giá niêm yết và mua 3 món hàng A và 2 
món hàng B trong khung giờ vàng nên chỉ trả số tiền là 552000 đồng, 
nên ( ) ( )3. . 1 30% 2. . 1 25% 552000x y− + − =  

ta có hệ phương trình: 
( ) ( )
( ) ( )

2. 1 20% 1 15% 362000

3. . 1 30% 2. . 1 25% 552000

x y

x y

− + − =


− + − =
 

1,6 0,85 362000
2,1 1,5 552000

x y
x y
+ =

 + =
 

120000 ( )
200000 ( )

x TM
y TM
=

 =
 

Vậy giá niêm yết của món hàng A là 120000 đồng, của món hàng B là 
200000 đồng. 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

2 
(1,0đ) 

Đổi 10  phút = 1
6

giờ
    

 

Gọi vận tốc lúc đầu của ô tô là x  (km/h). Điều kiện: 0x >  

Thời gian dự định của ô tô là: 120
x

 (giờ). 

Trong 1giờ đầu ô tô đi được x (km) nên quãng đường còn lại là: 120-x (km). 

Thời gian ô tô đi trên quãng đường còn lại là: 120
6
x

x
−
+

 (giờ). 

Do xe đến B đúng hạn nên ta có phương trình 
1 120 1201
6 6

x
x x
−

+ + =
+

 

120 120 7
6 6
x

x x
−

− =
+

 
2 720 7
( 6) 6

x
x x
+

=
+

 

( ) ( )2 26  720 7  6x x x+ = +  
2 42 – 4320 0x x+ =  

( )( )– 48 90 0x x + =  
48x =  hoặc 90x = −  

Ta thấy 48x =  (TMĐK); 90x = −  (KTMĐK). 
Vậy vận tốc lúc đầu của ô tô là 48  km/h. 

 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 



3 

 
 
 
 
 
3 

(0,5 đ) 

3) phương trình 24 2 1 0x x− − =  
Vì ( ) ( )22 4 2 4.4. 1 20 0b ac∆ = − = − − − = >  
Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x . 

Theo định lí Vi-et, ta có: 
1 2

1 2

2 1
4 2

1.
4

bS x x
a

cP x x
a

− = + = = =
 − = = =


 

Ta có: ( )2
1 2 1 1

1
2

A x x x x = − − − 
 

 

( ) ( )

( )

2 2

2

2
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1

1 2 1

1 2

2 2
1 1 2 2 2

2

1 2
2

3

1 13. 1
2 4

x x x x x x x x x x x x

A x

A

x xx x x

A

xx

 − − − = − + − − − 
 

= − + = + −

−   = − =   
   

=

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

Câu 
IV 

(4,0 đ) 

1 
(1,0đ) 

a) Bán kính trục lăn là: 6: 2 = 3 (cm). 
Diện tích xung quanh của trục lăn: ( )22 .3.25 471 cm= =xqS π  
b) Sau khi lăn hết 2000 vòng liên tiếp thì diện tích sơn được trên mặt tường 
phẳng là:  ( )22000. 2000.471 942000 cm= = =xqS S ( )294,2 m .=  
 Số tiền phải trả là: 94,2.16800 = 1582560 (đồng). 
 Vậy số tiền phải trả là 1582560 đồng. 

0,5 
 
 
 
 

0,5 

 

Vẽ hình đúng đến ý 1) 

 

0,25 

1 
(0,75đ) 

1. Chứng minh tứ giác BHEK  nội tiếp 
Xét BHE∆  có:  ( )90BHE EH AB= ° ⊥  nên B, H, E thuộc đường tròn đường 
kính BE.  
Xét BKE∆  có:  ( )90EKB EK BC= ° ⊥  nên B, K, E thuộc đường tròn đường 
kính BE. 
Suy ra bốn điểm B, H, E, K cùng thuộc đường tròn đường kính BE. 
Hay tứ giác BHEK nội tiếp 

 
0,25 

 
0,25 

 
 

0,25 

2 
(1,0đ) 

2. Chứng minh . .BH BA BK BC=  
Xét BEC∆  và BKE∆  có:   90BEC BKE= = ° ; EBC : góc chung 
Do đó BEC BKE∆ ∆∽ (g.g)   

Suy ra 2 .BE BC BE BK BC
BK BE

= ⇒ =  ( )1  

Chứng minh tương tự ta được 2 .BE BH BA=    ( )2  

Từ ( )1  và ( )2 , suy ra: . .BH BA BK BC= . 

 
 

0,25 

0,25 
 

0,25 
0,25 
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3 
(1,0đ) 

c) Kẻ đường cao CF của tam giác ABC (F ∈ AB)  và I là trung điểm của 
EF. Chứng minh ba điểm H, I, K thẳng hàng. 
Theo câu a) ta có tứ giác BHEK  nội tiếp nên   BHK BEK=  ( 2  góc nội tiếp 
cùng chắn BK ) ( )3  

Xét BEC∆  vuông tại E  có EK BC⊥  nên  BEK ECB=  (cùng phụ KEC ) (4) 
Xét BFC∆  có  ( )90BFC CF AB= ⊥  nên , ,B F C  thuộc đ/tròn đ/kính BC  

Lại có BEC∆  có  ( )90BEC BE AC= ⊥  nên , ,B E C  thuộc đ/tròn đ/kính BC  
Suy ra bốn điểm , , ,B F E C  cùng thuộc đường tròn đường kính BC hay tứ 
giác BFEC  nội tiếp 
Do đó  ECB HFE=  (cùng bù với BFE ) ( )5  

Xét FHE∆  vuông tại H  ( )EH AB⊥  có HI  là đường trung tuyến ứng với 

cạnh EF  ( I  là trung điểm của EF ) nên 
2

EFHI IF= =  

hay HIF∆  cân tại I  do đó  IFH FHI=  ( )6  

Từ ( )3 , ( )4 , ( )5  và ( )6  suy ra  BHK FHI=   
Do đó , ,H I K  thẳng hàng. 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 

 
 
 

Câu V 
(0,5 đ) 

 
 
 
 
 
 

Gọi số lần giảm giá 100000 đồng thì thu được doanh thu lớn nhất là x (lần) 
⇒  Sau x lần giảm thì giá của tour là: 2000000 – 100000.x (đồng). 
Vì cứ sau 1 lần giảm thì có thêm 20 người tham gia nên sau x lần giảm thì có 
thêm 20.x (người tham gia) nên tổng số người tham gia sau x lần giảm giá là: 
150 20.x+  (người ) 
Tổng doanh thu sau x  lần giảm giá là: 

( ) ( )2 000 000 100 000. . 150 20.S x x= − + (đồng) 

( ) ( )100 000.10. 20 . 15 2S x x= − + (đồng) 

( )21 000 000. 2 25 300S x x= − + +  (đồng) 

Xét ( )2 2 252 25 300 2 150
2

x x x x − + + = − − − 
 

 

2 2
2

2

25 25 252 2. . 150
4 4 4

25 30252
4 16

x x

x

     = − − + − −            
  = − − −  
   

 

Vì : 
225 3025 30252 2.

4 16 8
x − − + ≤ 

 
 

2

2

25 3025 30251 000 000. 2 1 000 000.
4 16 8

15 30251 000 000. 378 125 000
4 16

x

x

    ⇒ − − − ≤   
     

    ⇒ − − − ≤   
     

 

378 125 000S⇒ ≤  
max 378 125 000S⇒ =  

Khi đó 
25 6,25
4

x = = (lần) 

Vậy: Giá tour khi đó: 2 000 000 100 000.6,25 1 375 000− =  (đồng). 

 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
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Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
 

 
 

 



 

 

Xem thêm: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9 
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